
Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

1

H19.12-

240925-

0002

PHAN 

PHƯỚC 
LỘC 046096009248 04/11/2022

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

21/10/1996

Tổ 11 ấp 2, xã 

Long An, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
Người chịu TNCM về dược của nhà thuốc 9421 Cấp mới

2

H19.12-

240925-

0004

TRẦN THỊ DIỄM 46194005211 09/02/2022

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

29/06/1994

Thôn Thanh Tân, 

xã Phong Sơn, 

huyện Phong Điền, 

tỉnh Thừa Thiên 

Huế

Dược sĩ 

Đại học
Người chịu TNCM về dược của nhà thuốc 9422 Cấp mới

3

H19.12-

240925-

0005

NGUYỄN 

KIỀU 
TIÊN 075192010359 10/08/2021

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

21/11/1992

Khu phố 1, phường 

Xuân An, thành 

phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
Người chịu TNCM về dược của nhà thuốc 9423 Cấp mới

4

H19.12-

240923-

0004

Nguyễn Thị Mai 030198015040 13/08/2021

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

08/07/1998

Khu Vũ Thương, 

phường Ái Quốc, 

thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải 

Dương

Dược sĩ 

cao đẳng

Người chịu TNCM về dược của:  quầy 

thuốc; cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền

9424 Cấp mới

5

H19.12-

240923-

0009

NGUYỄN 

THỊ ANH 
THƯ 075197007690 10/08/2021

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

26/06/1997

Ấp Hàng Gòn, xã 

Hàng Gòn, thành 

phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

Người chịu TNCM về dược của:  quầy 

thuốc; cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền

9425 Cấp mới

6

H19.12-

240923-

0021

Nguyễn 

Thị Ngọc 
Huyền 051198007109 29/09/2022

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

24/04/1998

Thôn Mỹ Tân, xã 

Bình Chánh, huyện 

Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi

Dược sĩ 

Đại học
Người chịu TNCM về dược của nhà thuốc 9426 Cấp mới

7

H19.12-

240920-

0014

Lê Thị 

Thúy 
Kiều 068199008145 21/06/2024

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

05/05/1999

Tổ dân phố 5B, 

phường Lộc Tiến, 

thành phố Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng

Dược sĩ 

cao đẳng

Người chịu TNCM về dược của:  quầy 

thuốc; cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

9427 Cấp mới

8

H19.12-

240926-

0008

Trần Thị Thủy 040199004792 17/03/2023

Cục Cảnh sát 

Quàn lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

28/06/1999

thôn Hòa Sơn, xã 

Võ Liệt, huyện 

Thanh Chương, 

tỉnh Nghệ An

Dược sĩ 

trung cấp

Người chịu TNCM về dược của:  quầy 

thuốc; cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

9428 Cấp mới

STT Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú

Loại hồ 

sơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ Y TẾ

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 242 

(Ban hành kèm Quyết định số            /QĐ-SYT   ngày            tháng     năm 2024)

Trình 

độ 

chuyên 

Vi trí hành nghề
Số 

CCHND



2

9

H19.12-

240926-

0022

Nguyễn Thị Hà 042197006514 18/07/2022

Cục Cảnh sát 

Quàn lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

16/03/1997

Thôn 3, xã Cư Dliê 

M'nông, huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk

Dược sĩ 

trung cấp

Người chịu TNCM về dược của:  quầy 

thuốc; 
9429 Cấp mới

10

H19.12-

240926-

0025

Nguyễn 

Thị Thanh 
Ngọc 046193011745 17/06/2022

Cục Cảnh sát 

Quàn lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

24/10/1993

172 Nguyễn Tri 

Phương, phường 

Xuân An, thành 

phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

Người chịu TNCM về dược của:  quầy 

thuốc; cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

9430 Cấp mới

11

H19.12-

240926-

0034

Phạm 

Quỳnh 
Anh 075199020698 06/11/2023

Cục Cảnh sát 

Quàn lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

14/07/1999

37C4 Khu phố 11, 

phường Tân Phong, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
Người chịu TNCM về dược của nhà thuốc 9431 Cấp mới

Tổng cộng 11 cá nhân
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